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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: Khoa Xã hội và Nhân văn 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

(LẦN 1) 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết tiếng Trung 4 

Mã học phần:  71MAW440203 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  231_71MAW440203_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức 

về từ vựng và ngữ 

pháp để đọc hiểu 

các bài đọc liên 

quan. 

Tự luận 20% 
Phần 

3 
2  

CLO2 

Lý giải chính xác 

nội dung các bài đọc 

hiểu, nắm bắt cách 

diễn đạt câu chữ 

trong tiếng Trung để 

nâng cao vốn từ 

vựng thuộc các chủ 

đề đời sống, văn 

hóa, xã hội… 

Tự luận 20% 
Phần 

6 
2  

CLO3 

Vận dụng chính xác 

các kỹ năng phân 

tích, lý giải từ vựng 

và ngữ pháp để ứng 

dụng trong các bài 

đọc hiểu, đồng thời 

phát triển khả năng 

Tự luận 

Trắc 

nghiệm 
40% 

Phần 

4+ 

phần 

5 

4  
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viết câu, đoạn văn 

theo yêu cầu. 

CLO4 

Nhận định, lý giải 

đưa ra chính kiến về 

các điểm ngữ pháp, 

cấu trúc câu xuất 

hiện trong nội dung 

các bài đọc. 

Tự luận 10% 
Phần 

1 
1  

CLO5 

Thể hiện khả năng 

tự học qua việc đọc 

và lý giải và vận 

dụng chính xác nội 

dung kiến thức 

trong sách giáo 

trình, tài liệu do 

giảng viên cung cấp. 

Tự luận 10% 
Phần 

2 
1  

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 

Phần 1: 把所给的词语放在正确的位置上（1分）- Chọn vị trí thích hợp cho từ cho 

sẵn trong ngoặc (1 điểm) 

 
1. 请 A帮我把 B这封信 C翻译 D英文，好吗？（成） 

2. A 他 B没把我的车 C 修好呢，我们打的 D去吧。（还） 

3. 生词 A这么多，我不知道 B才能 C把这些生词 D都记住。（怎样） 

4. A 这么大的声音，B我 C被下了 D 一跳。（又） 

5. A 他 B这么做 C会被别人 D知道。（一定） 

 

Phần 2: 选择正确答案 （1分）- Chọn đáp án đúng (1 điểm) 

1. 我丢的那辆自行车  。  

A. 给警察已经被找回来了 

B. 已经被警察给找回来了  

C. 被警察已经给找回来了 

D. 给警察被已经找回来了 

ANSWER: A 

 2. 运往日本的货物都  。 

A. 被装上船了 

B. 让装上船了  



BM-003 

Trang 3 / 7 

C. 叫装上船了  

D. 给工人给装上船了  

ANSWER: A 

3. 那么重的大桌子都  。 

A .被他搬走了 

B. 叫他搬得走   

C. 让他搬得走  

D. 给他搬得走 

ANSWER: A 

4. 那年地震时,只有这座房子  。 

A. 没有被震倒 

B. 被没有震倒 

C. 没有叫震倒  

D. 没有让震倒 

ANSWER: A 

5.我们把这些花放在 。 

A. 桌子上的花瓶里 

B. 花瓶 

C. 桌子上的花瓶 

D. 桌子 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) 

Phần 3: 改错句 –Sửa câu sai（2 điểm） 

 

1.我应该送这个礼物给她。  

2. 我常常把晚饭吃在饭店里。 

3. 以前我没把天安门看见过。 

4. 今天的作业被我没做完。 

5. 刚来中国时，我一句汉语也没听懂。 

6. 你要的菜太多了，我们肯定吃得不了。 

7.要是你想去，就打电话我。 
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8. 我想不出来她叫什么名字了。 

9. 因为家里没有钱，没办法让我继续下去学习了。 

10. 哪儿好玩儿，就我们去哪儿玩玩儿。 

 

Phần 4: 按汉语的语序，把下列词语组合成句子 - Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh  

(2 điểm) 

1. 我家 /门 /种  /前  /着  /花  /很 /多  /的 

2. 小姐 /给  /把  /我  /美元  /人民币/ 换成  /请   

3. 腿/被 /伤 /的  /我  /自行车  /了  /撞 

4. 一个 /作业 /得  /小时  /做  /今天  /的  /完  /吗 

5.谁  / 我们  /班  /同学   /的  /喜欢  /她 /都 

6. 照   / 的  /我们  /洗   /了  /出来  /照片 

7. 才   / 努力  /能  /成绩   /好  /学习  /只要 /得到 

 

8. 感动  / 什么  /说  /不   /得  /他  /好 /知道 

 

Phần 5: 在挂号里填上合适的汉字 - Điền từ thích hợp vào chỗ trống (2 điểm) 

 

纠正 只好 罚 邀请 呆 故意 计划 影响 相信 寒假 

1. 因为行李超重，被机场  (        )  了一百多块钱。 

2. A:真对不起！ 

   B:没什么，你又不是(        )  的。 

3. 他是受姐姐的(        )  才来中国学汉语的。 

4. 我不(        )  他说的话。 

5. 飞机要起飞了，请大家把太晚了，没有公共汽车了，(        )  打的去。 

6. 她常(        )  我的发音错误。 

7. 你打算在中国(        )  多长时间。 

8. 国外一个大学想(        )  我去工作。 
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9. 我们公司也(        )  在这儿开展业务。 

10. 我想利用(        )  ，去南方旅行。 

Phần 6: 根据所给的词语完成句子- Dựa vào từ cho sẵn hoặc gợi ý viết lại câu (2 

điểm) 

 

1.小王打开了屋里所有的窗户。（“被”字句） 

  

 

2. 我给他打电话说别忘了明天和我一起看电影的事儿。（“把”字句） 

 

 

3. 虽然学习很忙， 。（但是） 

 

                   

4. 他来中国快一年了，只去过一次北京，别的地方还没有去过。 

（除了…….以外，哪儿） 

 

                     

5. 老师说明天要听写 25个生词，你觉得太多，记不住，怎么说？ 

（用“动词+可能补语”） 

 

             
 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 2.0  

Phần 1  1.0  

1. D 0.2  

2. B 0.2  

3. B 0.2  

4. C 0.2  

5. C 0.2  

Phần 2  1.0  

1. 给警察已经被找回来了 0.2  

2. 被装上船了 0.2  

3. 被他搬走了 0.2  

4. 没有被震倒 0.2  

5. 桌子上的花瓶里 0.2  
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II. Tự luận 8.0  

Phần 3 Giám khảo cho điểm khi sinh viên có câu 

trả lời tương đương 
2.0  

1. 我应该给她送这个礼物。 0.2  

2. 我常常在饭店里吃饭。 0.2  

3. 以前我没见过天安门。 0.2  

4. 今天的作业我没做完。 0.2  

5. 刚来中国时，我一句汉语也听不懂。 0.2  

6. 你要的菜太多了，我们肯定吃不了。 0.2  

7. 要是你想去，就给我打电话。 0.2  

8. 我想不起来她叫什么名字。 0.2  

9. 因为家里没有钱，没办法让我继续学下

去。 
0.2  

10. 哪儿好玩儿，我们就去哪儿玩玩儿。 0.2  

Phần 4 Giám khảo cho điểm khi sinh viên có câu 

trả lời tương đương 
2.0  

1. 我家的门前种着很多花。 0.25  

2. 小姐请给我把美元换成人民币。 0.25  

3. 我的腿被自行车撞伤了。 0.25  

4. 今天的作业一个小时做得完吗？ 0.25  

5. 我们班的同学谁都喜欢她。 0.25  

6. 我们照的照片洗出来了。 0.25  

7. 只要努力学习才能得到好成绩。 0.25  

8. 他感动得不知道说什么好。 0.25  

Phần 5  2.0  

1. 罚 0.2  

2. 故意 0.2  

3. 影响 0.2  

4. 相信 0.2  

5. 只好 0.2  

6. 纠正 0.2  

7. 呆 0.2  

8. 邀请 0.2  

9. 计划 0.2  

10. 寒假 0.2  

Phần 6 Giám khảo cho điểm khi sinh viên có câu 

trả lời tương đương 
2.0  

1. 屋里所有的窗户都被小王打开了。   0.4  

2. 我给他打电话说别把明天和我一起看电

影的事儿忘了。 

0.4  

3. 虽然学习很忙，但是他每天都花是钱去

锻炼身体。 

0.4  

4. 他除了北京以外，哪儿都没有去过。 0.4  

5. 听写 25 个生词太多了，我也许记不住。 0.4  
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 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng 12  năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

  
 

 

 Trần Thị Ngọc Thúy 


